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	BCH  ĐOÀN TỈNH KON TUM
***
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Kon Tum, ngày   05     tháng 7 năm 2021


DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại điểm thi THPT Duy Tân, TP. Kon Tum
(Kèm theo QĐ số  623     -QĐ/TĐTN-TTNTH, ngày   05  tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
-----------------
	
	Họ và tên
	Chức vụ, Đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	I. CHỈ HUY ĐỊA BÀN

	1
	Đỗ Thị Hồng Hạnh 
	Bí thư Thành Đoàn 
	Phụ trách chung 
	Chỉ huy trưởng

0348785682

	2
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0346890984

	II. ĐỘI HÌNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN

	1
	Nguyễn Thị Hồng Hương
	Bí thư Đoàn Phường Duy Tân
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0349352520

	2
	Ngô Thảo Nguyên
	Phường Ngô Mây
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0358975547

	3
	Trần Thị Kim Tuyến
	Phường Quang Trung
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0386218447

	4
	Nguyễn Cao Duy Nam 
	Trường Duy Tân
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	5
	Phan Thị Kim Oanh
	Trường Duy Tân
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	6
	Nguyễn Bảo Ngân
	Trường Duy Tân
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	7
	Huỳnh Thị Như Ý 
	Trường Duy Tân
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	8
	Lê Văn Vương
	Trường Ngô Mây
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0919356718

	9
	Nguyễn Văn Thành
	Phường Quang Trung
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0346963367

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Phường Duy Tân
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0975045085

	11
	Nguyễn Trà Giang
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0337652434

	12
	Trương Văn Hóa
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0523580876

	13
	Thao Sử
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0365450893

	14
	Lê Thị Hồng Uyên
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0706176680

	15
	Cao Thị Ngọc Thư
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0984732100

	16
	Hà Thị Thanh Trúc
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0344441156

	17
	Y Jreh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0334276856

	18
	Triệu Trần Nhụy Khanh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0384161874

	19
	Nguyễn Thảo Nhung
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0327723108

	20
	Bùi Lê Thảo Vy
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0935831638

	III. ĐỘI HÌNH XE ÔM MIỄN PHÍ

	1
	Phạm Ngọc Quang
	Bí thư Đoàn Phường Ngô Mây
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0399774309

	2
	Trần Thành Luân
	Phường Ngô Mây
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905006273

	3
	Đinh Lê Xuân Thọ
	Phường Duy Tân
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0389780004

	4
	Nguyễn Minh Tâm
	Phường Quang Trung
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0865524171

	5
	Hoàng Công Tài
	Trường Ngô Mây
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	6
	Dương Ngọc Ẩn
	Trường Ngô Mây
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	7
	Nguyễn Văn Hoàng
	Trường Ngô Mây
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	8
	Phạm Thị Bích Lệ
	Phường Quang Trung
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0987474509

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Trường Duy Tân
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	

	10
	Y Wen Lư
	Phường Ngô Mây
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0372339293

	IV. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

	1
	Lê Thùy Trang
	Phó Bí thư Đoàn Phường Quang Trung
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0984281146

	2
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Phường Ngô Mây
	Hỗ trợ đo thân nhiệt
	0345757320

	3
	Nguyễn Thành Long
	Phường Duy Tân
	Hỗ trợ đo thân nhiệt
	0989814960

	4
	Ngô Văn Hải
	Phường Duy Tân
	Hỗ trợ đo thân nhiệt
	0376754897

	5
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Trường Duy Tân
	Hỗ trợ đo thân nhiệt
	

	6
	Nguyễn Việt Hoàn Vỹ
	Trường Duy Tân
	Hỗ trợ đo thân nhiệt
	

	7
	Đặng Thị Mỹ Lệ
	Trường Ngô Mây
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	8
	Chu Vũ Thúy Vy
	Trường Duy Tân
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	9
	Đỗ Thi Trà My
	Trường Duy Tân
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	10
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Trường Duy Tân
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0978437932


1

